
B ộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29 /2019/TT-BTNMT  -----
Hà Nội, ngày 31 tháng ỉ 2 năm 2019

TH Ồ NG  T ư
Quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước

của Bộ Tài nguyên và Môi trưòng

Căn cứ Nghị định sổ 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 
Chính phủ quy định về chế độ bảo cảo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định sổ 36/2017/NĐ-CP ngày 04 thảng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chê độ 
báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vỉ quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường.

Chương I.

QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi 
trường của Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là ủy  
ban nhân dân cấp tỉnh);

b) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi 
trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

2. Thông tư này không điều chỉnh: chế độ báo cáo thống kê theo quy định của 
pháp luật và chế độ báo cáo mật theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước.

Điều 2. Đối tưọng áp dụng

Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có
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liên quan trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Nguyên tắc báo cáo

1. Việc báo cáo phải đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời, đúng hình 
thức, nội dung yêu cầu của từng loại báo cáo; đúng quy định của pháp luật về tài 
nguyên và môi trường và hướng dẫn tại Thông tư này. Người ký báo cáo phải đảm 
bảo theo đúng thấm quyền, phù hợp với từng loại báo cáo và chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan báo cáo.

2. Bảo đảm tính rõ ràng, công khai, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu 
báo cáo, tính an toàn, an ninh thông tin và tính bảo mật theo quy định của pháp 
luật; bảo đảm khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của Hệ 
thống thông tin báo cáo quốc gia.

Điều 4. Hệ thống thông tin báo cáo

1. Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường được kết 
nối từ Trung ương đến địa phương để thực hiện báo cáo điện tử, phục vụ thuận 
lợi cho công tác xử lý, tông hợp, kịp thời chia sẻ thông tin báo cáo, nâng cao hiệu 
quả và tiết kiệm thời gian, chi phí.

2. Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường kết nối 
với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, của các Bộ, ngành, địa phương, gồm 
hai phân hệ: Phân hệ báo cáo ngành tài nguyên và môi trường và Phân hệ kết nối 
với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Chương II.

CHẾ Đ ộ  BÁO CÁO

Điều 5. Yêu cầu báo cáo

1. Báo cáo phải bảo đảm sự cần thiết nhằm phục vụ mục tiêu quản ỉý, chỉ đạo, 
điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thấm quyền.

2. Báo cáo nêu rõ những vấn đề cần tập trung báo cáo, khó khăn, vướng 
mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

3. Tùy từng trường hợp cụ thề, báo cáo có thể chỉ có phần lời văn hoặc bao 
gồm cả phần lời văn và phần số liệu.

Điều 6. Nội dung báo cáo

1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi 
trường hàng năm của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo đề cương quy định 
tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
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2. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi 
trường hàng năm của Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện theo đề cương quy định tại 
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Thòi gian chốt số liệu trong báo cáo

Thời gian chốt số liệu trong báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 6 Thông 
tư này được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 
của kỳ báo cáo.

Điều 8. Hình thức báo cáo, phương thức gửi báo cáo và thòi hạn gửi 
báo cáo

1. Báo cáo được thực hiện bằng 1 trong 2 hình thức sau đây:

a) Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, đóng dấu theo quy định;

b) Báo cáo bằng văn bản điện tử, có sử dụng chừ ký số của Thủ trưởng cơ 
quan, tô chức, đơn vị.

2. Báo cáo được gửi tới nơi nhận báo cáo bằng một trong các phương thức 
sau đây:

a) Gửi/nhận trực tiếp;

b) Gửi/nhận qua dịch vụ bưu chính;

c) Gửi/nhận qua fax;

d) Gửi/nhận qua hệ thống thư điện tử;

e) Gửi/nhận bằng các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

g) Cập nhật qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

h) Cập nhật qua Hệ thống phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều 
hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thời hạn gửi báo cáo:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy  ban nhân dân cấp tỉnh gửi Báo cáo theo quy 
định tại Điều 6 Thông tư này về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 
tháng 12 hàng năm;

b) Số liệu trong báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 7 Thông tư này 
được cập nhật và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 
của năm sau. Báo cáo định kỳ được cập nhật có thê thay thế các báo cáo định 
kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.
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Chương III 

ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiêu lưc thỉ hành•  •

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2020.

Điều 10. Trách nhiêm thỉ hành

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy  ban nhân dân cấp tỉnh và tố chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để sửa đổi, bổ 
sung cho phù hợp./.

KT. B ộ  TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, VP(TH), PC.

ị Jb



PHỤ LỤC I 
MẲU ĐÈ CƯỢNG BÁO CÁO TỒNG KẾT CÔNG TÁC NĂM ÁP DỤNG ĐỐI 

VỚI CÁC TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC  THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư Số: /2019/TT-BTNMT 'ngày thảng năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

UBND TỈNH, THÀNH PHÓ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../BC-UBND ...... , ngày ... tháng ... n ă m .

BÁO CÁO
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường năm 
(năm đang thực hiện) và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm (năm liền kề)

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỤC HIỆN NHIỆM v ụ  NĂM ....• • • •

I. KÉT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  CHƯNG

1. Xây dựng và phổ biến chính sách, pháp luật

- Ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các văn bản QPPL theo 
thẩm quyền và phân cấp (kết quả cụ thê theo từng lĩnh vực).

- Theo dõi, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

(Kèm theo biêu so 01, 02)

2. Công tác tổ chức cán bộ

Thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 
Ngành TNMT cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; công tác đào tạo, bồi dưỡng.

3. Công tác cải cách thủ tục hành chính

- Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến các 
mức độ.

- Kết quả giải quyết TTHC.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đon thư khiếu nại tố cáo

- Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực.

- Kết quả công tác tiếp nhận, xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, 
phòng, chống tham nhũng.

(Kèm theo biểu số 03)



5. Công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư phát triển, khoa học và công nghệ

- v ề  giao ngân sách nhà nước.

- v ề  thu, chi ngân sách.

- v ề  việc giải ngân vốn ODA.

- Đã triển khai bao nhiêu đề tài khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh, thành phố....

6. Mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực để huy động nguồn lực, kinh 
nghiệm của quốc tế, của các tỉnh, thành phố cho công tác quản lý tài nguyên, 
BVMT và ứng phó với BĐKH

II. CÁC LĨNH V ự c  QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
1. Công tác quản lý và sử dụng tài nguyên

1.1. Lĩnh vực quản lý đất đai

- Hiện trạng sử dụng các loại đất.

- Công tác lập phương án sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

- Kết quả lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cụ thể đối với cấp tỉnh và 
cấp huyện.

- Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 
khác gắn liền với đất.

- Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.

- Công tác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả thu tài chính từ đất đai.

- Ket quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Kết quả thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Kết quả khảo sát, lập bản đồ địa chính, đánh giá tiềm năng đất đai.

- Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp ỉuật lĩnh vực đất đai.
(Kèm theo từ biểu số 04 đến biểu số 15)

1.2. Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước
- Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
- Tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.
- Ket quả công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn: lập phương án sử 

dụng tài nguyên nước, cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước (bao gồm cả khai 
thác sử dụng nước mặt, nước dưới đất, xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan 
nước dưới đất).

- Kết quả tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
(Kèm theo biêu so 19 và biêu so 20)
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1.3. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

- Công tác lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản.

- Công tác cấp phép hoạt động khoáng sản: công tác tổ chức đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản; công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động 
khoáng sản.

- Công tác thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản.

- Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

- Tình hình hoạt động khoáng sản: công tác thăm dò khoáng sản; công tác 
khai thác khoáng sản; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân 
khai thác khoáng sản.

- Tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng nơi khai thác 
khoáng sản.

(Kèm theo từ biểu so 16 đến biểu sỗ 18)

1.4. Lĩnh vực biển và hải đảo

- Kết quả thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình quản lý 
tông hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, vùng bờ.

- Công tác điều tra cơ bản, thống kê tài nguyên biển và hải đảo.

- Công tác giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân; cấp phép nhận chìm ở 
biển theo thấm quyền.

- Thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển; lập hồ sơ và quản lý tài 
nguyên hải đảo theo phân cấp.

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; ứng phó, khắc phục sự cố 
tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

(Kèm theo biểu so 27)

2. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
- Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường.
- Các nguồn gây ô nhiễm môi trường (Thực trạng và kết quả xử lý các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công 
nghiệp, làng nghề; khu đô thị, khu dân cư tập trung; các nguồn thải lớn; các nguồn 
thải chứa nhiều yếu tố độc hại; dự án khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, thủy 
điện; các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường khác.

- Tình hình phát sinh và xử lý chất thải (quy mô, tính chất của chất thải): chất 
thải nguy hại; chất thải rắn sinh hoạt thông thường; chất thải rắn công nghiệp thông 
thường; sản phẩm thải lỏng; nước thải sinh hoạt đô thị, khu dân cư tập trung; phụ 
phẩm nông nghiệp; phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; sản phẩm thải bỏ 
sau sử dụng;...
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- Công tác cấp phép hoạt động bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường.

- Công tác phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường.

- Triên khai các hoạt động quan trắc môi trường.

(Kèm theo từ biểu so 21 đến biểu so 24)
3. Lĩnh vực khí tưọng, thủy văn

- Công tác quản lý các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 
văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

- Công tác phối hợp, tiếp nhận thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 
trên địa bàn.

4. Lĩnh vưc biến đổi khí hâu
• •

- Các tác động của biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương (các điều kiện thời tiết, khí hậu và thiên tai cực đoan).

- Công tác xây dựng kế hoạch, việc lồng ghép các giải pháp ứng phó với biến 
đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Các mô hình ứng phó với biến đối khí hậu tại địa phương (nếu có).

5. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám

5.1. v ề  đo đac và bản đồ

- Các nội dung cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ của ủ y  ban nhân dân 
tỉnh trong năm.

- Ket quả triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ.

- Ket quả xây dựng dữ liệu địa lý thuộc trách nhiệm được giao tại Điều 27 
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật Đo đạc và bản đồ

- Tổng hợp nguồn kinh phí được giao để triển khai thực hiện các hoạt động đo 
đạc và bản đồ trong năm.

(Kèm theo từ biểu so 25 đến biêu số 26)
5.2. v ề  quản lý, úng dụng trong hoạt động viễn thám
- Tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong 

phạm vi quản lý.
- Nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương định kỳ hàng năm, 05 năm;

6. Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử 
tài nguyên và môi trưòng

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương (cơ sở hạ tầng công 
nghệ thông tin; tổ chức bộ máy, nhân lực; an toàn thông tin; cơ chế, chính sách hỗ 
trợ hoạt động..).
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- Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường tại địa 
phương.

- Việc kết nối, liên thông, cung cấp sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và 
môi trường trên môi trường điện tử thuộc phạm vi quản lý với các bộ, ngành và 
địa phương khác theo quy định.

III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM v ụ  ĐƯỢC GIAO DO CHÍNH PHỦ, 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CÁC Bộ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH 
THÀNH PHỐ LIÊN QUAN ĐÉN LĨNH v ự c  TÀI NGUYÊN VÀ MỔI TRƯỜNG

Kết quả thực hiện các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường

ĐÁNH GIÁ CHƯNG

- Kết quả đạt được

- Tồn tại, hạn chế.

- Nguyên nhân.

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM v ụ  CÔNG TÁC NĂM ....(N Ă M  LIỀN KÈ)

I. NHIỆM VỤ CHUNG
II. CÁC NHIỆM VỤ THEO LĨNH v ự c  c ụ  THẺ
III. KIẾN NGHỊ, ĐÈ XUẤT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nơi nhận:
- Bộ TN&MT;

- Lưu:..



6

PHỤ LỤC II 
MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỎNG KET c ồ n g  t á c  n ă m  á p  d ụ n g  đ ố i  

VỚI CÁC B ộ , C ơ  QUAN NGANG B ộ
(Kèm theo Thông tư sổ: /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

B ộ , CO QUAN NGANG BỘ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
-------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../BC-tên CQ .... , ngày ... thảng ... n ă m ........

BÁO CÁO 
Kết quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm (năm thực hiện báo 

cáo) và phương hưóìig, nhiệm vụ công tác năm (năm liền kề)

Căn cứ trách nhiệm báo cáo được quy định các văn bản quy phạm, pháp luật 
chuyên ngành và chức năng, nhiệm vụ và ngành, lĩnh vực được giao quản lý, các bộ, 
cơ quan ngang Bộ báo cáo các nội dung có liên quan đến các lĩnh vực thuộc ngành 
tài nguyên và môi trường, cụ thể:

Phần I 

KÉT QUẢ CÔNG TÁC NĂM .... (NĂM THỤC HIỆN BÁO CÁO)

I. TÌNH HÌNH THỤC HIỆN NHIỆM v ụ  CHUNG

n . KẾT QUẢ CỤ THẺ TRÊN CÁC LĨNH vực
1. v ề  bảo vệ môi trưòiig

- Đánh giá chung về quy mô, tính chất và tác động của các nguồn gây ô nhiễm 
môi trường, các loại hình chất thải đặc trưng từ ngành, lĩnh vực, hoạt động thuộc 
thẩm quyền quản lý (nếu có); các vấn đề môi trường chính.

- Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ 
môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ: cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn và nguồn 
lực bảo vệ môi trường; ban hành văn bản chính sách, pháp luật, quy chuân về bảo vệ 
môi trường; tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 
quy định tại Khoản 3 Điều 142, trách nhiệm được quy định trong các điều khoản khác 
của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; các nội dung khác.

(Kèm theo biểu số 28)

2. v ề  khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản

Kết quả khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản thuộc phạm vi quản lý.
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3. v ề  khai thác, sử dụng tài nguyên nước

- Tổng quan về hiện trạng phát triển của ngành: đánh giá tình hình phát triển, 
định hướng phát triên của ngành, lĩnh vực găn với hoạt động khai thác, sử dụng 
nước, bảo vệ tài nguyên nước.

- Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các công trình khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang bộ.

- Tình hình thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên nước: Tổng hợp số 
lượng các công trình khai thác, sử dụng nước đã được cấp giấy phép theo quy định 
của pháp luật về tài nguyên nước; trường hợp công trình khai thác là hồ chứa, tổng 
hợp số lượng hồ chứa đã được lập hành lang bảo vệ hồ chứa và đánh giá sự biến 
động; phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về quan trắc, giám sát 
khai thác, sử dụng nước, đảm bảo dòng chảy tối thiều và các quy định khác của pháp 
luật về tài nguyên nước.

(Kèm theo biểu sổ 30, 3] và biếu số 32)

4. v ề  khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu

4.1. v ề  khí tượng, thủy văn

- Việc tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc 
phạm vi quản lý của mình thực hiện các quy định về khai thác, sử dụng thông tin, dữ 
liệu khí tượng thủy văn, tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

- Việc tô chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định tại Khoản 2 Điều 52 
Luật Khí tượng Thủy văn.

4.2. v ề  biến đổi khí hậu

- Tình hình triến khai các dự án về biến đổi khí hậu.

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác về biến đối khí hậu trong năm theo 
các chương trình, chiến lược, kế hoạch hành động và theo các văn bản chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ có liên quan, đồng thời đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế 
và đề xuât kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ về biến đôi khí hậu.

5. v ề  quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biến và hải đảo
- Công tác xây dựng, ban hành, thực thi, kiêm tra các văn bản quy phạm pháp 

luật về quản lý hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khai thác, sử dụng 
tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo;

- Thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi 
trường biển và hải đảo; quy hoạch, kế hoạch sử dụng không gian biển, quy hoạch 
tổng thể khai thác, sử dụng bền vừng tài nguyên vùng bờ;

- Quản lý, thực hiện hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài 
nguyên, môi trường biên và hải đảo; quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 
biển và hải đảo;
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- Công tác kiêm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; phòng ngừa, ứng 
phó, khẳc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển;

- Công tác thống kê tài nguyên biển và hải đảo; quan trắc, giám sát tổng hợp 
và hệ thống thông tin, cơ sở dừ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; hợp 
tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo;

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, sử dụng tài 
nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

6. v ề  đo đạc, bản đồ

- Các nội dung cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ của bộ, ngành trong năm.

- Kết quả triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ.

- Kết quả xây dựng dữ liệu địa lý thuộc trách nhiệm được giao tại Điều 27 
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điêu của Luật Đo đạc và bản đồ

- Tổng hợp nguồn kinh phí được giao để triển khai thực hiện các hoạt động đo 
đạc và bản đồ trong năm.

7. v ề  quản lý, ứng dụng trong hoạt động viễn thám

Báo cáo các nội dung theo Điều 28 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 
tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám, gồm:

- Tô chức triên khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong 
phạm vi quản lý.

- Thực hiện việc quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám, lưu trữ và cung cấp 
thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi quản lý.

- Tình hình quản lý, vận hành vệ tinh viễn thám, trạm thu dữ liệu viễn thám 
chuyên ngành, trạm điều khiển vệ tinh viễn thám thuộc phạm vi quản lý.

- Việc triến khai thực hiện việc thu nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu ảnh viễn thám 
thuộc phạm vi quản lý; xây dựng, cập nhật, công bố siêu dữ liệu viễn thám.

- Nhu cầu sử dụng dừ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi quản lý định kỳ hàng 
năm, 05 năm.

8. v ề  thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Kết quả thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường quy định tại Điều 26 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 
năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, 
dữ liệu tài nguyên và môi trường

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Ưu điểm.
2. Tồn tại, hạn chế.
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3. Nguyên nhân.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM v ụ  CÔNG TÁC NĂM .... (NĂM LIÈN KÈ)

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM (NĂM LIÊN KÈ)
(Nêu cụ thể trên từng lĩnh vực)

II. KIẾN NGHỊ, ĐÈ XƯÁT.

1. Giải pháp thực hiện.

2. Kiến nghị, đề xuất.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nơi nhận:
- Bộ TN&MT;

- Lưu:
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DANH MỤC CÁC BIÉU MÁU BÁO CÁO

STT Biểu mẫu
I Biểu mẫu báo cáo thuộc trách  nhiệm của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung uong
1 Biểu số 01: Tổng hợp các văn bản do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo phân cấp
2 Biểu số 02: Tổng hợp kết quả tập huấn pháp luật về tài nguyên và môi trường

3 Biêu sô 03: Tổng hợp kết quả hoạt động thanh tra, kiếm tra về tài nguyên và môi trường
4 Biểu số 04: Tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

5 Biểu số 05: Kết quả thực hiện phương án sử dụng đất cấp tỉnh

6 Biểu số 06: Kết quả giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyền mục đích sử dụng đất

7 Biểu số 07: Tổng hợp các nguồn thu từ đất

8 Biểu số 08: Kết quả thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

9 Biểu số 09: Tổng hợp kết quả đo đạc lập BĐĐC, đăng ký, cấp GCN và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

10 Biểu số 10: Theo dõi, tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm Ưa phát hiện vi phạm của người quản lý đất đai

11 Biểu số 11: Theo dõi, tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm đối với người sử dụng đất

12 Biểu số 12: Theo dồi, tồng hợp kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với người quản lý

13 Biểu số 13: Theo dõi, tổng họp kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với người sử dụng đất

14 Biểu số 14: Ket quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai

15 Biểu số 15: Thống kê kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất

16 Biểu số 16: Tổng hợp về giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực

17 Biểu số 17: Tổng hợp về giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực

18 Biểu số 18: Tổng hợp về hoạt động khai thác khoáng sản

19 Biểu số 19: Danh mục các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước

20 Biểu số 20: Tình hình cấp phép tài nguyên nước

21 Biểu số 21: Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

22 Biểu số 22: Danh mục các nguồn thải lớn

23 Biều số 23: Danh sách báo cáo ĐMC, ĐTM, đề án, dự án được phê duyệt

24 Biểu số 24: Phân tích các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh

25 Biểu số 25: Hiện trạng mốc đo đạc cơ sở

26 Biểu số 26: Tổng họp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ

27 Biểu số 27: Ket quả giao khu vực biển và cấp phép nhận chìm ở biển

II Biếu mẫu báo cáo thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành

28 Biểu số 28: Chỉ tiêu báo cáo về môi trường

29 Biểu số 29: Tổng hợp dung tích các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông

30 Biểu số 30: Số lượng công trình khai thác phân theo nguồn nước

31 Biểu số 31: Số lượng công trinh khai thác nước mặt nước dưới đất theo mục đích sử dụng

32 Biểu số 32: số  lượng công trình khai thác phân theo loại hình công trình khai thác



Biểu số 01: Tổng hợp các văn bản do ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo phân cấp
(Kèm theo Báo cảo số ngày... tháng...năm... của ƯBND tinh/thành phố...)

STT Các nôi dung đươc phânẤcâp
Văn bản, điều khoản đã phân

Acâp
Điều, khoản, số văn bản của Tỉnh, thành phố đã ban

hành
Ngày, tháng, năm ban 

hành

I. Lĩnh vưc.....

1
2

II. Lĩnh vực...

3
...
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Biểu số 02: Tổng hợp kết quả tập huấn pháp luật về tài nguyên và môi trường
(Kèm theo Bảo cảo sô ngày... thảng...năm... của UBND tỉnh/thành phổ...)

STT Chỉ tiêu Đon vị tính
Tổng toàn tỉnh

Cấp tỉnh
Cấp huyện

Cấp xã Ghi chú

I Lĩnh vưc đất đai
1 Số cuộc tập huấn Cuộc
2 Sổ người tham gia Người
3 Các văn bản đã được tập huấn
n Lĩnh vưc....

Ghi chủ: Điểm 3 được thực hiện ở cấp nào thì đảnh dấu (+) vào cột của cấp đó
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Biểu số 03: Tổng hợp kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trưòng
Kèm theo Báo cáo số ngày...tháng...năm... của UBND tỉnh/thành phố...)

STT Cấp thanh tra, kiểm 
tra

Thanh tra Kiểm tra Kiểm tra việc thực hiện kết luận 
Thanh tra kiểm tra

Ghi chú

Số
cuộc

thanh
tra

Số đối tưọng Thanh tra
Số

cuộc
kiểm
tra

Số đối tưọng kiểm tra
Số

cuộc
thanh

tra

Số đối tượng kiểm tra

Cơ 
quan 

quản lý
Nhà
nước

Tổ
chức

Hộ,
cá

nhân
*

Cơ 
quan 

quản lý 
Nhà 
nước

Tổ
chức

Hộ,
cá

nhân

Cơ 
quan 

quản lý
Nhà
nưó’c

Tổ
chức

Hộ, cá 
nhân

A Lĩnh vưc đất đai
1 Cơ quan TNMT - - - -
2 Cơ quan thanh tra - - - - - - - - - - - -

B Lĩnh vực môi trường - - - - - - - - - - - -
1 Cơ quan TNMT
2 Cơ quan thanh tra
c Lĩnh v ư c .............
1 Cơ quan TNMT
2 Cơ quan thanh tra

Tổng cộng toàn tỉnh - - - - - - - - - - - -
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Biếu số 04: Tiến độ lập, điều chỉnh phưong án quy hoạch/quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp
(Kèm theo Báo cảo số ngciy... tháng...năm... của UBND tỉnh/thành pho...)

STT Tên đơn vi hành chính 
lập QH - KH

Phương án sử dụng đất/Quy hoạch sử dụng đất KHSDĐ cấp tỉnh 
(20 ...-20 ...)

KHSDĐ hàng 
năm cấp huyện Ghi chú

Phưoìig án sử dụng đât 
cấp tỉnh

Quy hoạch sử dụng 
đất cấp huyện

I Cấp tỉnh

n Cấp huyện
1 Số huyện đã hoàn thành
2 Số huyện đang triển khai
3 Sổ huyện chưa triển khai

Ghi chú:
- Nội dung ghi tiến độ “bước công việc ” đang thực hiện:
Đang lập dự án (nhiệm vụ) ghi: “Chuân bị ”
Đang điều tra khảo sát, xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch thì ghi: “Xảy dụng PA ” 
Đang trong quá trình thâm định phê duyệt thì ghi “ Trình duyệt ”
Đã được phê duyệt thì ghi “Đã duyệt ”
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Biểu sổ 05: Kết quả thực hiện phưưng án sử dụng đất cấp tỉnh
(Kèm theo Bảo cảo số ngày...tháng...năm... cùa UBND tinh/thành phố...)

STT Chỉ tiêu sử dụng đất
Diện tích đến năm .. 
theo phưong án quy 

hoạch được duyệt (ha)

Kết quả thực hiện năm...

Diện tích 
(ha)

So sánh
Tăng (+), giảm (-) 

ha Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5H 4M 3) (6)=(4)/(3)* 100%
1 Đất nông nghiệp

Trong đó:
1.1 Đất trồng lúa

Trong đó: Đắt chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hàng năm khác
1,2 Đất trồng cây lâu năm
1.3 Đất rừng phòng hộ
1.4 Đất rừng đặc dụng
1.5 Đất rừng sản xuất
1.6 Đất nuôi trồng thủy sản
1.7 Đất làm muối
2 Đất phỉ nông nghiệp

Trong đỏ:

2.1 Đất quốc phòng

2.2 Đất an ninh

2.3 Đất khu công nghiệp

2.4 Đất khu chế xuất

2.5 Đất cụm công nghiệp
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2.6 Đất thương mại, dịch vụ

2.7 Đất cơ sờ sản xuất phi nông nghiệp

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh
2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa

2.11 Đất danh lam thắng cảnh

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải

2.13 Đất ờ tại nông thôn

2.14 Đất ở tai đô thi

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

2.18 Đất cơ sở tôn giáo
2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hòa táng

3 Đất chưa sử dụng



Biểu số 06: Kết quả giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

17

(Kèm theo Báo cảo số  ngày... thảng...năm... của ƯBND tỉnh/thành phổ...)

STT Chỉ tiêu

Kêt quả 
thực hiện 
KHSDĐ 

hàng năm 
cấp tỉnh

Tông cộng toàn 
tỉnh

Thẩm quyền 
cấp tỉnh

Thâm quyên 
cấp huyên

Ghi
chúT; ỉ. Tông sô

trường
họp

Diện
tích
(ha)

So
trường

hợp

Diện
tích
(ha)

Số trường 
họp

Diên tích 
(ha)

I Giao đất không thu tiền sử dụng đất vào các mục đích (1+2) - - - -
1 Đất nông nghiệp
2 Đất phi nông nghiệp
n Giao đất có thu tiền sử dụng đất vào các mục đích (1+2) - - - - - -
1 Đất nông nghiệp

- Thông qua đấu giá
- Không qua đâu giá

2 Đất phi nông nghiệp
- Thông qua đấu giá
- Không qua đâu giá

ffl Cho thuê đất vào các mục đích (1+2) - - - - - -
1 Đât nông nghiệp

- Thông qua đấu giá
- Không qua đâu giá

2 Đất phi nông nghiệp
- Thông qua đâu giá
- Không qua đâu giá

IV Cho phép chuyên mục đích (1+2+....+8) - - - - - -

1 Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, 
đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

2
Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản 
nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức 
ao, hồ, đầm;
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3 Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất 
sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

4 Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

5
Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu 
tiên sử dụng đât sang đât phi nông nghiệp được Nhà nước giao đât 
có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

6 Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ờ sang đât ở;

7

Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục 
đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh 
phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất 
thương mại, dịch vụ;

8 Chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự 
nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
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___________________________________________________________________________________________ĐVT: Triệu đồng

Biểu số 07: Tổng họp các nguồn thu từ đất
(Kèm theo Báo cáo sô ngày...thủng...năm... cùa UBND tỉnh/thành phổ...)

STT Đơn vị thực 
hiện

Các nguồn thu từ đất
Tiên sử dụng đât

Thuế
SDĐ

Thuế 
thu nhập 

từ 
chuyển 
quyền 
SDĐ

Phí và 
lệ phí

Nguồn
thu

khác
Tổng cộngTiền 

thu từ 
giao đất

Tiền thu 
từ cho 

thuê đất

Tiên thu 
từ chuyển 
mục đích 
sử dụng 

đất

Tiên thu 
từ công 

nhận 
quyền sử 
dung đất

Trong 
đỏ: Thu 
từ đấu 
giá đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1 OM 1 )+(2)+(3)+(4)+(6)+(7) +(8)+(9)
I Cấp tỉnh -

II Cấp huyện - - -

1 Huyện A -

2 Huyện B -

3 Huyện .... -
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Biểu số 08: Kết quả thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
(Kèm theo Bảo cảo so ngày...tháng...năm... của UBND tinh/thành phố...)

S T T
Đ ơn vị thực 

h iện

K ế t q u ả  tái đ ịn h  c ư
S ố  lao  
đ ộ n g  
đ ư ợ c  

ch u y ển  
đổ i 

n g h ề  
n g h iệ p

G hi
chú

D iện tích  đ ấ t  th u  hồ i (h a ) Đ ối t irợ n g  bị th u  hồ i Bồi th ư ờ n g H ỗ  t r ợ

Số
hộ

phải
T Đ C

Số 
hộ 
đ ã  

bố  trí 
T Đ C

T ỷ  lệ 
(% )

T ổ n g
số

(ha)

Đ ất n ông  n gh iệp  (ha) Đ ất
phi

n o n g
nghi

ệp
(ha)

Đ ất
ch ư a

sử
d ụ n g
(h a )

T ổ  ch ứ c H ộ, c á  n hân B ằ n g  đất B ằ n g  tiền

S ổ
đối

tư ợ n g

Số
tiền

(triệu
đ ồ n g )

T ổ n g
đất

n ô n g
n g h iệp

T ro n g  đó

Đ ẩt
trồ n g

lúa

Đ ất
rừ ng

phòng
hộ

Đ ất
rừ n g
đặc

d ụ n g

S ố tổ 
ch ứ c

D iện
tích
(ha)

SỐ
hộ,
cá

n hân

D iện
tích
(h a )

Số
đ ố i

tư ợ n g

D iện
tích
(ha)

Số
đố i

tư ợ n g

Số
tiền

(triệu
đ ồ n g )

I C ấ p  t ìn h  (** )

II
C ấ p  h u y ệ n

2 H uyện  A

3 H uyện  B

4 H u y ệ n ......

I II
T o à n  t ìn h  (I 
+11)

Ghi chú: Biêu này chi tông hợp những trường hợp thu hôi đất đê giao dầt, cho thuê đất theo quy định tại Điều 62 cùa Luật Đấí đai

(**): Tính theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND cấp tỉnh phê duyệt 
(***): Tính theo PABTHTTDC do UBND cấp huyện phê duyệt
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Biểu số 09: Tổng họp kết quả đo đạc lập BĐĐC, đăng ký, cấp GCN và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
Kèm theo Báo cáo sô ngày...tháng...năm... cùa UBND tỉnh/thành phô...)

STT Đon vị hành 
chính

Diện 
tích tự  
nhiên 
(ha)

Kết quả đo dạc lập bản đồ dja chính (*)
Đ ăng ký, câp  G CN  (*)

Xây d ự ng  cơ  sở  d ữ  liệu 
đ ịa  ch ính  (*)

Diện tích
Số 

thửa 
đã đo 
đạc 
lập 
bản 

đồ địa 
chính

Đăng ký, câp  G C N  theo bản đô địa chính 
(HN72, VN2000)

Đ ăng ký, câp G CN theo tài liệu khác 
(BĐĐC cữ)

Tổng
cộng

T rong  đó Kết quả đăng  ký K ết quả cấp  G CN K ết q uả  đăng  ký K ết quả cấp
GCN Số 

thử a đã 
nhập  

dữ  
liệu 
vào 

CSD L

SỐ 
hồ q u é t 

hồ sơ  
vào 

C SD L

Đã tích hợp d ữ  
liệu vào hệ 

thống  C SD L đ ấ t 
đai

T ỷ  lệ 
1:200

Tỷ lệ 
1:500

Tỷ lệ 
1:1000

Tỷ lệ 
1:2000

T ỷ  lệ 
1:5000

Đ ăng ký lần 
đầu

Đ ăng ký 
biến động

Đ ăng ký lần 
đ ầu

Đ ăng ký biến 
động

Đ ăng ký 
lần dầu

Dăng ký biến 
động

Số
thửa

Diện
tích
(ha)

SỐ
thửa

Diện
tích
(ha)

Số
thửa

Diện
tích
(ha)

Số
thửa

Diện
tích
(ha)

SỐ
thử

a

Diện
tích
(ha)

Số
thửa

Diện
tích
(ha)

Số
thửa

Diện
tích
(ha)

C ấp
huyện

C ấp
tỉnh

Tổng toàn tỉnh

I Huyện A

1 Xã A

2 Xã B

3

II Huyện B

1 XăA

2 Xã B

3
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Biểu số 10: Theo dõi, tống hợp kết quả thanh tra, kiếm tra phát hiện vi phạm của ngưòi quản lý đất đai
(Kèm theo Bảo cảo số ngày... thảng...năm... của UBND tinh/thành phổ...)

STT
Cấp thực hiện 
và Đoàn thanh 
tra, kiểm tra

Số cơ 
quan 

quản lý 
nhà nưóc 

đưọc 
thanh 

tra, kicm 
tra

Tổng
ASÔ

trường 
họ’p vi 
phạm

Số trưòng hợp vi phạm phân theo các hành vi

Ghi
chú

Vi phạm 
trong 

ban hành 
văn bản 

quy định, 
hướng 

dẫn

Vỉ phạm 
quy định
về QH, 
KH sử 

dụng đất

Vi phạm 
quy định 
giao đất, 
cho thuê 

đất, chuyển 
mục đích 

sử dụng đất

Vi phạm 
quy định 

vê thu 
hồi đất, 

bồi 
thường, 

hỗ trợ tái 
định cư

Vi
phạm
quy

định về 
đo đạc 

địa 
chính

Vi phạm 
quy định 
về đăng 
ký, cấp 
GCN, 

lập chỉnh 
lý hồ sơ 

địa chính

Vi phạm 
quy định 
quản lý 

tài chính
về đất 

đai

Vi phạm 
quy định 

trong thực 
hiện thủ tục 
hành chính 
về đất đai

Vi
phạm
khác

I Cấp tĩnh - - - - - - - - -

1 SỞTNMT
a Đoàn thanh tra
b Đoàn kiêm tra
2 Thanh tra tinh
a Đoàn thanh tra
b Đoàn kiêm tra
II Cấp huyện - - - - - - - - - - -
1 Huyện A - - - - - - - - - - -

a Đoàn thanh tra - - - - - - - - - - -

b Đoàn kiểm tra - - - - - - - - - -

2 Huyện B - - - - - - - - - - -

a Đoàn íhcmh tra - - - - - - - - - - -

b Đoàn kiếm tra - - - - - - - - - - -

Cộng toàn tỉnh - - - - - - - - - - -
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Biểu số 11: Theo dõi, tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm đối vói người sử dụng đất
(Kèm theo Báo cáo sô ngày...tháng...năm... của UBND tinh/thành phô...)

STT
Cấp thực hiện 
và Doàn thanh 
tra, kiểm tra

Số đối 
tượng 
đirợc 
thanh 
tra, 

kiềm 
tra

Tổng số vi phạm Số lirựng vi phạm theo các hành vi

Số
đối

tưọrng

Số 
hành 
vi vi 

phạm

Diện 
tích vi 
phạm 
(ha)

Sử dụng đất 
không đúng 

mục đích
Lấn chicm dất

Chuyển quyền 
SDD không đủ 
điều kiện quy 

dịnh

Cho thuê đất, 
tài sân gắn 
liền vói dất, 

cho mượn đất 
trái pháp luật

Không đưa 
dất vào sử 
dụng hoặc 

chậm tiến độ 
sử dụng đất 
quá thời quy 

đinh

Không thực 
hiện hoặc thực 

hiện không 
dầy đủ nghĩa 

vụ tài chinh về 
đất đai

Hủy hoại đất, 
gây ô nhiễm 
đất hoặc gây 
càn trở việc 

SDĐ của người 
khác

Sử dụng dất 
mà không 

dăng ký theo 
quy định

Chậm iàm thủ tục 
hoặc không cung 
cấp hồ sơ để làm 
thù tục cấp GCN 
cho người mua 

nhà ở

Vi phạm khác

Số
đối

tưựng

Diện
tích
(mJ)

Số
đối

tượng

Diện
tích
(m2)

Sổ dối 
tưgrng

Diện
tích
(m2)

Số
đối

tượng

Diện
tích
(m2)

Số
đối

tưọrng

Diện
tích
(m2)

sé dối
tirựng

Diện
tích
(ra2)

Số đối 
tượng

Diện
tích
(mJ)

sồ dối
tượng

Diện
tích
(m1)

Số dối 
tưựng

Diện
tích
(m2)

Số
đổi

tượng

Diện
tích
(m )

1 Cấp tinh

1 SỞTNMT

a Đoàn thanh tra

b Đoàn kiếm tra

2 Thanh tra tinh

a Đoàn thanh tra

b Đoàn kiếm tra

II Cấp huyện

1 Huyện A

a Đoàn thanh tra

b Doàn kiểm tra

2 Huyện B

a Đoàn thanh tra

b Đoàn kiếm tra

Cộng toàn tĩnh
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Biểu số 12: Theo dõi, tống họp kết quả xử lý vỉ phạm pháp luật đất đai đối vói người quản lý
(Kèm theo Báo cáo sổ ngày... tháng... năm... cùa ƯBND tỉnh/thành phố...)

S T T
C ấ p  th ự c  h iện  và 
Đ o à n  th a n h  t r a ,  

k iểm  t r a

K ế t lu ậ n  th a n h  t r a ,  k iể m  t r a K ế t  q u ả  th ự c  h iện  x ử  lý vi p h ạ m

T ổ n g  vi p h ạ m
K iến  n g h ị x ử  lý 

kỷ  lu ậ t
C h u y ể n  CO’ q u a n  

đ iề u  t r a
K iế n  n g h ị x ử  lý nội 

d u n g  v i p h ạ m X ử  lý c á n  b ộ  (n g ư ờ i  bị x ử  lý)
T h ự c  h iệ t 

k iế n  n g h  
p h

n ộ i d u n g  
ị x ử  lý  vỉ 
a m

T ậ p  
th ể  vi 
p h ạ m

Cá nhân 
vi p h ạ m

Số 
h àn h  
vi vi 

p h ạm

T ậ p  
th ể  vi 
p h ạ m

C á
n h â n

vi
p h ạ m

T ậ p  th ể  vi 
p h ạ m

C á
n h â n

vi
p h ạ m

N ội d u n g  
h à n h  vi 

v i p h ạ m

H u ó n g
x ử  lý

K ỷ  lu ậ t
B u ộ c
th ô i
v iệc

T r u y, í. 
tô

B ồi th ư ờ n g  
th iệ t  h ạ i 

( t r iệ u  
đ ồ n g )

T ổ n g  số  
k iế n  n g h ị 
đ ã  đ ư ợ c  

x ử  lý

N ộ i d u n g  
k iế n  n g h ị 
đ ã  đ ư ợ c  

th ự c  h iệ n

I C ấ p  t ỉn h

1 S ỏ  T N M T

a Đoàn thanh tra

b Đoàn kiểm tra

2 T h a n h  t r a  N h à  n u ứ c

a Đ o à n  th a n h  t r a

b Đoàn kiểm tra

II C ấ p  h u y ệ n

1 Huyện A

a Đoàn thanh tra

b Đoàn kiểm tra

2 Huyện B

a Đoàn thanh tra

b Đoàn kiếm tra

Cộng toàn tỉnh
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Biểu số 13: Theo dõi, tổng hợp kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối vói người sử dụng đất
(Kèm theo Báo cáo sô ngày...thảng...năm... của UBND tỉnh/thành phô...)

STT Cấp thanh tra, 
kiểm tra

Kiến nghị xừ lý vi phạm Kết quá thực hiện xử lý vi phạm

Thu hồi đất Buộc khôi phục 
hiện trạng

Thu nghĩa vụ tài 
chính

Cho hợp thức 
hóa Chuyển 

cơ quan 
điều tra 

(Sổ 
trường 

họrp)

Xử phạt vi phạm hành chính Thu hồi đất Buộc khôi phục 
hiện trạng

Thu nghĩa vụ tài 
chinh

Cho hợp thức 
hóa

Truy tô 
hình sự 
(Số cá 
nhân)

Số
trường

hợp

Diện
tích
(ha)

Số
trường

hợp

Diện
tích
(ha)

Số
trường

hựp

Số tiền 
(triệu)

Số
trưòng

hợp

Diện
tích
(ha)

Số 
trường 
hạp bị 
phạt 

cảnh cáo

Phạt tiền
Số

trường
hợp

Diện
tích
(ha)

Số
trường

họrp

Diện
tích
(ha)

Số
trường

họrp

SỐ
tiền
(triệ
u)

Số
trưửng

họrp

Diện
tích
(ha)

Số
trường

hợp

Số tiền 
(triệu)

I Cấp tỉnh - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 SửTNMT - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a Đoàn thanh tra - - - - - - - - - - * - - - - - * - -

b Đoàn kiểm trơ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Thanh tra tinh - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a Đoàn thanh tra - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b Đoàn kiếm tra - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 C ấ p  huyện - - - - - - - - - - - - - - - - - - *

1 Huyện A - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a Đoàn thanh tra - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b Đoàn kiếm tra - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Huyện B - - - - - * - - - - - - - - - * - -

a Đoàn thanh tra - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b Đoàn kiềm tra - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Huyện..

Cộng toàn tĩnh - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Biểu số 14: Kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
(Kèm theo Bảo cáo số ngày...thảng...năm... của UBND tinh/thành phổ...)

STT Đon vị

Tranh chấp đất đai Khiếu nại về đất đai Tố cáo về đất đai Ghi chú

Tổng 
số đơn 

thư 
tiếp 
thứ

Số đon 
thu’ đã 
được 
giải 

quyết

Sô đơn 
thư đã 
chuyển 

CO' quan 
khác giải 

quyết

Số đon 
thư 

không 
phải 
giải 

quyết

rw~í ẴTông
sô

đon
thư
tiếp
thir

Số đo n 
thư đã 
đuọc 
giải 

quyết

Số đơn 
thư đã 

chuyển  CO' 
quan khác 
giải quyết

Sô đon  
thu- 

không 
phải 
giải 

quyết

rp  ATông
ASÔ

đơn
th ư
tiếp
thu*

Số đo n 
th ư  đã 
đ u ọ c  
giải 

quyế t

Số đon  th ư  đã 
chuyển C0‘ quan  
khác  giải quyết

Số đơn  
th ư  

không  
phải giải 

qu y ế t

I S ở  TNMT - - - - - - - - -

II Thanh tra tỉnh - - - - - - - - - -

III UBND câp huyện - - - - - - - - - - - -

1 Huyện A - - - - - -

2 Huyện B - - - - - -

Huyện . .

IV Tòa án nhân dân - - - - - - - - - - - -

1 Tòa án sơ thẩm - - - - - - - - - -
2 Tòa án phúc thẩm - - - - - - - - - -

Tổng toàn tinh - - - - - - - - - - - -
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Biểu số 15: Thống kê kết quả thực hiện các quvền của người sử dụng đất

STT Đơn vi hành chính
Các loại hình giao dịch

Chuyên
đổi

Chuyên
nhượng

Tặng
cho

Góp vổn quyền sử 
dụng đất

Thừa
kế

Thế
chấp

Cho
thuê

Cho thuê 
lai

Chuyên nhirọrng Dự án có sừ 
dụng đất

Bán tài sản gắn liền với 
QSDĐ Đ

I Cấp tỉnh

1 Sờ Tài nguvên và Môi trường (đối vói tố chức ngoài Khu 
Công nghiệp)

1.1 Tồ chức trong nước

1.2 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2 Ban Quản lý Khu công nghiệp

2.1 Tổ chức trong nước

2.2 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3. Ban Quản lý khu công nghệ cao

3.1 Tồ chức trong nước

3.2 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

II Cấp huyện (đổi vói hộ gia đình, cá nhân)

1.1 Hộ gia đình, cá nhân trong nước

1.2. Người Việt Nam định cư ờ nước ngoài

1.3 Cá nhân nước ngoài
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Biểu sổ 16: Tổng hợp về giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực
(Kèm theo Bảo cáo sô ngày...thảng...năm... cùa UBND tinh/thành phô...)

STT Số giấy phép Ngày cấp Loại khoáng sản Tên đon vị được cấp phép Vị trí hành chính khu vực thăm dò Diện tích thăm dò (ha, km2) Ghi chú

I Giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1

2

n

II Giấy phép do ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố cấp

1

2

n
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Biểu số 17: Tổng hợp về giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực
(Kèm theo Bảo cáo số ngày...tháng...năm... cùa UBND tinh/thành phô...)

STT sốgiấy phép
Ngày cấp Loại khoáng

sản
Tên đon vị được 

cấp phép
Vị trí khu vực 

khai thác
Diện tích khai 
thác (ha, km2)

Trữ lượng
(tấn, m3)

Công suất khai 
thác (tấn, m3/năm) Ghi chú

I Giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1

2

...

n

II Giấy phép do ủy ban nhân dân tỉnh/thành phổ cấp

1

2

. . .

n
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Biểu số 18: Tổng hợp về hoạt động khai thác khoáng sản
(Kèm theo Bảo cáo so ngày... tháng...năm... của UBND tỉnh/thành pho...)

STT Loại
khoáng

sản

s.lưọng KS 
nguyên 

khai (tấn,
m3)

Khối lượng 
KS đãX.khau 

(tấn,m3)

Tiền cấp 
quyền 
KTKS 
(đồng)

Tiền trúng 
Đ.giá 
quyền 
KTKS 
(đồng)

Tổng 
doanh thu

(đồng)

Thuế tài 
nguyên 
(đồng)

Thuếxuất 
khẩu KS 
(đồng)

Thuếthu 
nhập doanh 

nghiệp 
(đồng)

Tiền ký 
quỹ p.hồi 

môi 
trường 
(đồng)

Phí bảo vệ 
môi 

trưòng 
(đồng)

Số lao 
động s.dụng 

(người)

Ghi chú

1

2

n
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Biểu số 19: Danh mục các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nưóc
(Kèm theo Bảo cáo sô ngày... tháng...năm... cùa UBND tinh/thành phô...)

TT Tên công 
trình

Loại hình công 
trình

(hồ, đập, cống, 
trạm bơm, giếng 

khoan, khác

Nguồn nước 
khai thác

(sông, suối, 
hồ, đập, nước 

dưới đất)

Vị trí Thông số cơ bản

Xã Huyện Tỉnh

Hồ chứa, đập Giếng khoan và loại hỉnh khác
Dung tích 
toàn bộ 

(triệu m3)

Dung tích 
hữu ích 

(triệu m3)

Công suất 
(MW)

Lưu lượng thiêt 
kế

(m Vngày đêm)

Lưu lượng thực tế 
(mVngày đêm)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) ơ ) (8) (9) (10) (11)
1 Công trình A
2 Công trình B

...
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Biểu số 20: Tình hình cấp phép tài nguyên nưó’c
(Kèm theo Báo cáo sô ■■■/... ngciy... tháng...năm... của UBND tinh/thành phô...)

TT Loại giấy phép

Tổng số giấy phép đã cấp
Tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước (tỷ đồng)
Tổng số giấy phép cấp phân theo thẩm quyền

Bộ TNMT cấp Địa phương cấp

Lũy kế 
đến kỳ 
trước*

Lũy kế 
đến kỳ 

báo 
cáo

Thay
đổi

Lũy kê đên 
thời điểm 
báo cáo

Sô thu 
trong năm 

báo cáo

Số tiền 
phê 

duyệt 
của năm 
báo cáo

Lũy kế 
đến kỳ 
trước

Lũy kế 
đến kỳ 

báo 
cáo

Thay
đổi

Lũy kế 
đến kỳ 
trước

Lũy kế 
đến kỳ 
báo cáo

Thay đổi

(1) (2) :3)=(2)-(l) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9) (10) (ll)=(9)-(8)
1 Giấy phép khai thác

1.1. Khai thác nước mặt
” Trong đó: số giấy 

phép đã xác định 
tiền cấp quyền

1.2 Khai thác nước 
dưới đất

“ Trong đó: số giấy 
phép đã xác định 
tiền cấp quyền

3 Thăm dò nước dưới 
đất

4 Hành nghề khoan 
nước dưới đất

5 Xả nước thải vào 
nguồn nước
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Biểu số 21: Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trưÒTig nghiêm trọnẹ
(Kèm theo Bảo cáo sổ ngày... thủng...năm... cùa UBND tinh/í hành phổ...)

TT Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình 
hoạt động

Đơn vị thực 
hiện xử lý 

triêt để

Cơ quan chỉ 
đạo xử lý 
triêt để

Biện pháp 
xử lý triệt 

để

Thòi han xử
ly

Biện pháp xử lỷ tạm 
thời trong thòi hạn 

xử lý triệt để

Tình hình 
và tiến độ

xử lý
Ghi chú

1 Cơ s ở ...

2 Cơ s ở ...

3
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Biểu số 22: Danh mục các nguồn thải lớn 
(Kèm theo Bảo cáo sổ ngày... tháng...năm... của UBND tinh/thành phố...)

( Nguồn nước thải theo quy định tại Khoản 20, Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019; 
nguồn khí thải theo quy định tại Phụ lục I Mục III, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)

STT Tên nguồn thải Tông lượng nưóc thải

(m3/ngày đêm)

Tông lượng khí thải

(m3/h)

' ~ — ĩ--------------- 7—Đã Iăp đặt hệ thông quan trăc
tự động

1 Tên nguồn thải 1

2 Tên nguồn thải 2

3 Tên nguồn thải 3

...
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Biểu số 23: Danh sách báo cáo ĐMC, ĐTM, đề án, phưong án, kế hoạch bảo vệ môi trưòng đưọc phê duyệt
(Kèm theo Bảo cảo số ngày... tháng...năm... của UBND tinh/thành pho...)

TT Tên Dự án Lĩnh vực Địa điêm dự án Số Quyết định phê 
duyệt

Tên Cơ quan phê 
duvêt

Ngày ký Ghi chú

I Báo cáo đánh giá môi trường chiên lược
1
2
3
II Báo cáo đánh giá tác động môi trường
1
2
3
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Biểu số 24: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh
(Kèm theo Báo cảo số ngày... thảng...năm... cùa UBND tinh/thành phố...)

STT Chỉ số Kết quả thực hiện trong năm
1. Tỷ lệ đô thị (loại IV trở lên) có hệ thông xử 

lý nước thải tập trung
la: Ghi số lượng đô thị loại IV  írở lên có hệ 
thống xử lý nước thủi tập trung (đô thị)

lb: Ghi tông sô đô thị loại IV trở lên 
(đô thị)

Ghi kêt quả 
la / lb x  100 (%)

2. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị (loại IV trở 
lên) được xử lý đạt quy chuẩn môi trường

2a: Ghi khối ỉượng nước thải sinh hoạt đô thị 
loại IV trở lên được xử lý đạt quy chuẩn môi 
trưòrng (m )

2b: Ghi khôi lượng nước thài sinh 
hoạt đô thị loại IV trở lên phát sinh
(nỉ)

Ghi kêt quả 
2a/2b X 10 0 (%)

3. Số lượng, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có công 
trình vệ sinh đạt yêu cầu

3a: Ghi sổ lượng hộ gia đình nông thôn có 
cóng trình vệ sinh đạt yêu cầu (hộ)

3b: Ghi sô lượng hộ gia đình nông 
thôn (hộ)

Ghi kêt quả
3a/3b X 10 0 (%)

4. Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chê xuât, khu 
công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải 
tập trung

4a: Ghi sổ lượng các khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao có hệ thong xử lý 
nước thải tập trung (khu)

4b: Ghi sô lượng các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao (khu)

Ghi kêt quả 
4a/4bx 100 (%)

5. Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chê xuât, khu 
công nghệ cao có hệ thống quan trắc nước 
thải tự động, liên tục

5a: Ghi sổ lượng các khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao có hệ thong quart trắc 
nước thải tự động, liên tục (khu)

5b: Ghi sô lượng các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao (khu)

Ghi kêt quả 
5a/5b X 100 (%)

6. Sổ lượng các trạm quan trẳc tự động, liên tục 
chất lượng môi trường không khí xung quanh

Ghi số lượng các trạm quan trắc tự động, liên 
tục chất lượng môi trườtĩg không khí xung 
quanh (trạm)

- -

7. Tỷ lệ cụm công nghiệp có kêt nôi hạ tâng thu 
gom và xử lý nước thải tập trung

7a: Ghi sổ lượng cụm công nghiệp có kết nổi 
hạ tầng thu gom và xử  lý nước thải tập trung 
(cụm)

Ib: Ghi sô lượng cụm công nghiệp 
(khu)

Ghi kêt quà 
7a/7bx 100 (%)

8. Tỷ lệ các cơ sở y tê có hệ thông xử lý nước 
thải y tế

8a: Ghi số lượng các cơ sở y  tê (gôm phòng 
khảm đa khoa, trung tâm y  tế, bệnh viện) có hệ 
thống xử  lý nước thài y  tế (cơ sở)

8b: Ghi sô lượng các cơ sở y  tê, bao 
gồm phòng khám đa khoa, trung tâm 
y  tế, bệnh viện (cơ sở)

Ghi kêt quà 
8a/8b X 100 (%)

9. Tỷ lệ băi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh 9a: Ghi sổ lượng bãi chôn lap chât thải rắn 
hợp vệ sinh theo quy hoạch đang hoạt động 
(bãi)

9b: Ghi sô lượng bãi chôn lâp chât 
thài rắn theo quy hoạch đang hoạt 
động (bãi)

Ghi kêt quả 
9a/9bx 100 (%)

10. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiêm môi trường nghiêm 
trọng hoàn thành biện pháp xử lý triệt để

ỉ  Oa: Ghi số lượng cơ sở gây ô rthiềm môi 
trường nghiêm trọng đã hoàn thành biện pháp 
xử lý triệt đê (cơ sở)

1 Ob: Ghi sô lượng cơ sở gây ó nhiêm 
môi trường nghiêm trọng (cơ sở)

Ghi kết quả 1 Oa/1 Ob 
X  100 (%)

11. Số lượng khu vực ô nhiễm môi trường tồn 
lưu được xử lý

1 la: Ghi so lượng khu vực ô nhiễm môi trường 
tồn ỉưu được xử  lý (khu)

1 lb: Ghi sô lượng khu vực ô nhiêm 
môi trường tồn ỉưu (khu)

Ghi kêt quả l l a / l l b  
X  100 (%)

12. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử I2a: Ghi khối lượng chất thài rắn sinh hoạt đô 12b: Ghi khôi lượng chât thải rắn Ghi kêt quả 12a/12b
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STT Chỉ số Kết €|uả thực hiện trong năm
lý, chôn lấp hợp vệ sinh thị được xử lý, chôn lâp hợp vệ sinh (tân) sinh hoạt đô thị phát sinh (tân) X 100 (%)

13. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được 
xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh

13a: Ghi khôi lượng chât thải răn sinh hoạt 
nông thôn được xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh 
(tấn)

13b: Ghi khôi lượng chât thải răn 
sinh hoạt nông thôn phát sinh (tan)

Ghi kêt quả 13a/13b 
X 100 (%)

14. Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt quy 
chuẩn môi trường

14a: Ghi khối lượng chất thải nguy hại được 
xử lý đạt quy chuẩn môi trường (tấn)

14b: Ghi khôi lượng chât thài nguy 
hại phát sinh (tấn)

Ghi kết quả 14a/14b 
X 100 (%)

15. Số lượng cơ sở xử lý chất thải nguy hại Ghi số lượng cơ sở xứ lý chất thái nguy hại 
được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (Cơ sở) - -

16. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 16a: Ghi tông dân sô đô thị được cung câp 
nước sạch (người)

16b: Ghi tông dân sô đô thị (người) Ghi kêt quả 6ỉa/16b 
X 100 (%)

17. Tỷ lệ dân sô nông thôn được cung câp nước 
sinh hoạt hợp vệ sinh

1 la: Ghi tông dân sô nông thôn được cung câp 
nước sinh hoạt hợp vệ sinh (người)

17b: Tông dân sô nông thôn (người) Ghi kêt quà 1 la /ỉ 7b 
X 100 (%)

18. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có công trình vệ 
sinh đạt yêu cầu

18a: Ghi tông sô hộ gia đình nông thôn có 
công trình vệ sinh đạt yêu câu (hộ)

18b: Ghi tông sô hộ gia đình nông 
thôn (người)

Ghi kêt quà 18a/18b 
X 100 (%)

19. Số lượng và diện tích các khu bảo tồn thiên 
nhiên

Ghi sổ lượng các khu bảo tồn thiên nhiên (khu) Ghi tông diện tích các khu bảo tôn 
thiên nhiên (ha) -

20. Số loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 
vê

Ghi số loài nguy cấp, quỷ, hiếm được ưu tiên 
bảo vệ (loài) - -

21. Tỷ lệ cán bộ trên 1 triệu dân làm công tác 
quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

2 ỉa: Ghi so lượng cán bộ làm công tác quản lý 
nhà nước về bào vệ môi trường (người)

21b: Ghi tông sô dân (triệu người) Ghi kêt quà 21a/21b
X 100 (%)

22. Tỷ lệ ngân sách nhà nước chi hoạt động sự 
nghiệp bảo vệ môi trường

22a: Ghi tổng sổ chi ngân sách nhà nước cho 
hoạt động sự  nghiệp bảo vệ mỏi trường (tỳ 
đồng)

22b: Ghi tông sô chi ngân sách nhà 
nước (tỷ đồng)

Ghi kêt quả 22a/22b 
X 100 (%)
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Biểu số 25: Hiện trạng mốc đo đạc cơ sở
(Kèm theo Bảo cảo số ngày... thúng...năm... của ƯBND tình/í hành phổ...)

TT Tình trạng dấu mốc Số lưọìig Số hiệu mốc Nguyên nhân

1 2 3 4 5

1 Tổng sổ mốc

2 Số mốc đã bị mất, hư hỏng

3 Số lượt mốc đã được sử dụng
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Biểu số 26: Tổng hợp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ
(Kèm theo Bảo cáo sô ngày... tháng...năm... cùa UBND tinh/thành phô...)

TT Danh mục tư liệu chuyên ngành, chuyên dụng Đơn vị tính Khối lượng Noi lưu trữ sản phầm

1 2 3 4 7

I Hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng điểm

n Hệ thống bản đồ địa chính

1 Tỷ lệ 1/200 ha

2 Tỷ lệ 1/500 ha

3 Tỷ lệ 1/1.000 ha

4 Tỷ lệ 1/2.000 ha

5 Tỷlệ 1/5.000 ha

III Hệ thống bản đồ chuyên dụng

1 Bản đồ hành chính cấp huyện Huyện

2 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã, huyện, tỉnh

3 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã, huyện, tinh

4 Bản đồ địa giới hành chính xã, huyện, tinh

5 Bản đồ chuyên dụng khác

IV Cơ sỏ’ dữ liệu đo đac và bản đồ

1 Dữ liệu nền
2 Phần mềm sử dụng
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Biểu số 27: Kết quả giao khu vực biển và cấp phép nhận chìm ở biển
(Kèm theo Bảo cáo số ngày...tháng...năm... của UBND tinh/thành phô...)

STT Loại giấy phép Số lượng giấy phép Diện tích (ha)
I Giao khu vưc biên (diện tích)
1 Giao tô chức trong nước
2 Giao tổ chức nước ngoài
II Cấp phép nhân chìm (số lượng giấy phép)
1 Cấp phép cho tổ chức trong nước
2 Cấp phép cho tổ chức nước ngoài
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Biểu số 28: Chỉ tiêu báo cáo về môi trưòng
(Kèm theo Báo cáo số ngày...tháng...năm... cùa Bộ/ngành...)

Số TT Mã số Tên chỉ tiêu Đơn vi tính Ghi chú
I Tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường
1 Ban hành văn bản định hướng, quy phạm pháp luật và các văn bản khác

1 1.7 Số lượng Thông tư, Thông tư liên tịch được ban hành Sô lượng Các bộ
2 1.8 Số lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, kế hoạch đề án về bảo vệ môi trường được ban 

hành
Số lượng Các bộ

3 1.9 Sổ lượng Công ước quốc tế làm đầu mối Sổ lượng Các bộ
II Nguồn lực về bảo vệ môi trường
1 Nguồn nhân lực

4 1.1 Số tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trường (Đơn vị được giao nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ tham mưu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo ngành, lĩnh vực)

Số lượng Các bộ

5 1.2 Số lượng làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường Số lượng Các bộ
6 1.3 Số lượt cán bộ được đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ môi trường Số lượng Các bộ

2 N g u ồ n  tà i  c h ín h

7 2.1 Tổng số, tỷ lệ ngân sách nhà nước đầu tư phát triển chi cho bảo vệ môi trường Triệu đồng, % Bộ Tài chính
8 2.2 Tổng số, tỷ lệ ngân sách nhà nước chi cho hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường Triệu đồng, % Bộ Tài chính
9 2.4 Tổng số, tỷ lệ kinh phí đầu tư từ xã hội cho bảo vệ môi trường Triệu đồng, % Bộ KH&ĐT
10 2.5 Tổng số, tỷ lệ vổn ODA chi cho hoạt động bảo vệ môi trưcmệ Triệu đồng, % Bộ Tài chính
11 2.14 Tổng sổ dự án và tổng kinh phí đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường Số dự án/Triệu đồng Bộ KH&ĐT
12 2.15 Tổng số kinh phí chi cho hoạt động bảo vệ môi trườnẹ Triệu đồng Các bộ
13 2.16 Tổng số, tỷ lệ kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ chi cho bảo vệ môi trường Triệu đồng, % Bộ KH&CN
14 2.17 Tổng nguồn thu ngân sách từ thuế, phí liên quan đến môi trường Triệu đồng Bộ Tài chính
15 2.18 Tổng số, tỷ lệ nguồn thu từ phí liên quan đến môi trường đầu tư trực tiếp trở lại cho bảo vệ môi trường Triệu đồng, % Bộ Tài chính

Ghi chú: số liệu theo chỉ tiêu báo cáo từ năm thứ hai trở đi chỉ báo cáo sổ liệu biên động so với năm trước.
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Biểu số 29: Tổng hợp dung tích các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông
(Kèm theo Bảo cáo sổ ngày...tháng...năm... cùa Bộ/ngành...)

TT
Lưu vực sông

Số lượng hồ chứa 
tổng hợp (hồ)

Tông dung tích
Toàn bộ 

(triệu m?)
Hữu ích 

(triệu m3)
Phòng lũ 
(triệu m3)

Tích được vào cuối mùa lũ, đầu mùa cạn 
(triệu n r )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tổng

1 Lưu vưc A
2 Lưu vưc B
...
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Biểu số 30: Số lượng công trình khai thác phân theo nguồn nước
(Kèm theo Bảo cáo số ngày...thủng...năm... cùa Bộ/ngành...)

TT

Lưu vực sông/ 
Vùng/ Tỉnh

Tổng số công trình Số lượng công trình khai t hác nước mặt Số Iưọìig công trình khai thác nưóc dưói đất

Lũy kế đến 
kỳ trước

Lũy kế đến 
kỳ báo cáo

Thay đổi
Lũy kế đến kỳ 

trước
Lũy kế đến 
kỳ báo cáo

Thay đổi Lũy kế đến kỳ trước
Lũy kế đến 
kỳ báo cáo

Thay đổi

(1) (2) (3) (4H 3M 2) (5) (6) (7)=(6)-(5) (8) (9) (10)=(9)-(8)

Tổng
1 Lưu vưc A
2 Lưu vực B

• • •
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Biểu số 31: Số lưotig công trình khai thác nước mặt, nước dưói đất theo mục đích sử dụng
(Kèm theo Bảo cáo sô ngày...tháng...năm... của Bộ/ngành...)

TT
Lưu vực sông/ 

Vùng/ Tỉnh Tổng số công trình
Số lượng công trình

Tưới Thủy điện Mục đích khác
Nguồn nước mặt Nguồn nước dưới đất Nguồn nước mặt Nguồn nước dưới đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tổng

1 Lưu vưc A
2 Lưu vưc B
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Biểu số 33: số lượng công trình khai thác phân theo loại hình công trình khai thác
(Kèm theo Bảo cảo sổ ngày...tháng...năm... cùa Bộ/ngành...)

TT
Lưu vực sông/ 

Vùng/ Tỉnh
Tổng số công 

trình

Số lưọng công trình phân theo loại hình
K lai thác nước mặt Khai thác nước dưới đất

Hồ chứa Đập dâng Cống Trạm bơm Khác Giếng khoan Khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tổng

1 Lưu vực A
2 Lưu vực B


